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Tóm tắt
Phương pháp dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp là một trong những môn học trọng tâm của 

chương trình đào tạo giáo viên sư phạm âm nhạc bậc cao đẳng và đại học. Với kinh nghiệm từ thực tiễn 
trong đào tạo sinh viên âm nhạc và trực tiếp giảng dạy học phần, trong bài viết này chúng tôi đề xuất các 
giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Phương pháp dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp 
nhằm cung cấp nguồn tư liệu tham chiếu mới trong hoạt động giảng dạy học phần cho sinh viên sư phạm 
âm nhạc đạt hiệu quả.

Từ khóa: Chương trình nghệ thuật, dàn dựng, nghệ thuật tổng hợp, phương pháp dàn dựng, sư phạm 
âm nhạc.
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1. Đặt vấn đề
Trong khung chương trình đào tạo giáo viên 

ngành Sư phạm Âm nhạc, có rất nhiều môn học được 
xem là không thể thiếu vì ngoài mục đích trang bị 
kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn giúp người học 
bồi dưỡng, rèn luyện các kĩ năng tổ chức hoạt động, 
biểu diễn và dàn dựng các chương trình nghệ thuật. 
Một giáo viên âm nhạc khi ra trường ngoài giảng dạy 
còn tham gia nhiều hoạt động khác liên quan đến âm 
nhạc như: hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần 
chúng, các buổi ngoại khóa âm nhạc và sinh hoạt 
văn hóa cộng đồng ở địa phương. Quá trình tham 
gia hoạt động, người giáo viên sẽ đảm nhận ở nhiều 
vai trò khác nhau, có thể là diễn viên, trực tiếp biểu 
diễn nhưng cũng có thể là người tổ chức, dàn dựng, 
người viết kịch bản, chỉ đạo nội dung hay phụ trách 
âm nhạc. Học phần Phương pháp dàn dựng chương 
trình nghệ thuật tổng hợp (PPDDCTNTTH) là môn 
học chính trong chương trình đào tạo, tổng hợp kiến 
thức cần thiết giúp người giáo viên âm nhạc tương 
lai có được những kĩ năng dàn dựng các chương trình 
nghệ thuật trong trường phổ thông và ngoài xã hội 
một cách hiệu quả.

Với xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, 
các chương trình ca múa nhạc, chương trình nghệ 
thuật đều xuất hiện trong hầu hết các hoạt động với 
nhiều mục đích khác nhau: chào mừng, hưởng ứng, 
ca ngợi, tuyên dương… và trong các cơ sở giáo dục 
cũng rất được quan tâm đầu tư. Bởi các chương trình 
nghệ thuật cũng là một trong những hình thức, phương 
tiện giáo dục sắc bén cho học sinh về trí tuệ, thẩm mĩ, 
đạo đức và thể chất một cách toàn diện. Việc nâng 
cao các kĩ năng cần có cho người giáo viên âm nhạc 
tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học 
chuyên nghiệp trong tổ chức dàn dựng chương trình 
một cách hiệu quả là không thể thiếu. Chúng tôi nhận 
thấy môn PPDDCTNTTH là một trong những môn 
học có vai trò quan trọng và thật sự bổ ích, cần thiết 
đối với sinh viên (SV) ngành Sư phạm Âm nhạc bởi 
tính ứng dụng thực tiễn. Tuy nhiên, hiện nay việc 
giảng dạy học phần PPDDCTNTTH tại Trường Cao 
đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk vẫn chưa thực sự 
hiệu quả bởi một số vấn đề như: nội dung môn học 
cần điều chỉnh; tính đồng bộ về phương pháp và cách 
tiến hành giảng dạy trong nhóm giảng viên (GV) đảm 
nhận bộ môn chưa cao; cần tăng cường phương tiện 
dạy học, cơ sở vật chất và nâng cao hơn nữa năng lực 

GV. Với mong muốn nâng cao chất lượng giảng dạy 
học phần PPDDCTNTTH, chúng tôi tiến hành phân 
tích các phương pháp dàn dựng chương trình nghệ 
thuật tổng hợp, từ đó phát triển các phương pháp hỗ 
trợ trong giảng dạy môn học với nghiên cứu điểm 
tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk. 
Nghiên cứu kỳ vọng cải tiến được hiệu quả chất lượng 
đào tạo và cung cấp tư liệu tham khảo cho đội ngũ 
GV giảng dạy học phần này ở các trường cao đẳng, 
đại học trên toàn quốc.

2. Nội dung 
2.1. Cơ sở lí luận 
2.1.1. Một số khái niệm về dàn dựng chương 

trình nghệ thuật tổng hợp
a. Khái niệm chương trình nghệ thuật tổng hợp
Trong giáo trình Phương pháp đạo diễn chương 

trình nghệ thuật tổng hợp, tác giả Lê Ngọc Canh nhận 
định “Chương trình nghệ thuật tổng hợp là sự liên 
kết, hợp thành những tác phẩm, tiết mục đơn lẻ nằm 
trong một tổng thể sắp xếp cố định và chương trình 
đó đã hàm chứa tính nghệ thuật tổng hợp. Nói cách 
khác, chương trình nghệ thuật tổng hợp là tổng hợp 
các tác phẩm, đơn lẻ của nhiều loại hình nghệ thuật, 
song nó phải tuân theo quy luật cấu trúc và cân bằng 
sinh thái, tình cảm, tâm lí và thẩm mĩ người xem” 
(Lê, 2009, tr. 38).

Khi nói về âm nhạc có chương trình, tác giả 
Đào (2012) đã viết “Âm nhạc có chương trình là khi 
người nghe lĩnh hội tác phẩm thông qua nội dung đã 
được chương trình hóa. Bằng các phương pháp biểu 
hiện nghệ thuật khác nhau tác giả đã hướng người 
nghe vào một chương trình nội dung theo y đồ sáng 
tạo của mình, và như thế cảm nhận âm nhạc cũng 
như hình tượng âm nhạc được cụ thể hóa hơn” (Đào, 
2012, tr. 45). 

Từ những nhận định về đặc điểm chung của các 
dạng chương trình biểu diễn có thể đưa ra một cách 
hiểu cơ bản về chương trình nghệ thuật tổng hợp như 
sau: Chương trình nghệ thuật tổng hợp có thể hiểu 
là một chương trình nghệ thuật được xây dựng với 
đa dạng các loại hình nghệ thuật khác nhau trong 
tổng thể một chương trình. Các tiết mục ở nhiều thể 
loại như: ca hát, múa, nhảy, thời trang, kịch, ngâm 
thơ, hoạt cảnh, biểu diễn nhạc cụ… sẽ được liên kết, 
sắp xếp theo bố cục logic, chặt chẽ và hợp lí để làm 
nổi bật chủ đề và hình tượng nghệ thuật, tạo nên một 
tổng thể chương trình có tính thẩm mĩ và hấp dẫn.
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2.1.3. Ý nghĩa của công tác dàn dựng chương trình
Để các chương trình luôn đạt chất lượng nghệ 

thuật, làm mãn nhãn người xem và rung cảm đến trái 
tim người thưởng thức thì không thể thiếu bàn tay của 
người đạo diễn/người dàn dựng chương trình. Nhờ 
công tác dàn dựng mà mục đích, thông điệp giáo dục 
đến gần hơn với người xem, giúp việc tiếp nhận thông 
tin trở nên hệ thống, logic và bài bản hơn.

Công tác dàn dựng đạt hiệu quả sẽ không tách 
khỏi sự tìm tòi kết hợp với sự sáng tạo của người đạo 
diễn/người dàn dựng. Việc tích cực tư duy, đầu tư trí 
tuệ trong công tác dàn dựng sẽ mang lại cho người 
thưởng thức những cung bậc tình cảm thăng hoa dù 
đó là những tác phẩm được sáng tác từ rất lâu hay 
một chương trình nghệ thuật có chủ đề quen thuộc.

2.1.4. Các phương pháp giảng dạy học phần 
Phương pháp dàn dựng chương trình nghệ thuật 
tổng hợp

Trên cơ sở các phương pháp giáo dục âm nhạc 
và thực hành nghệ thuật, chúng tôi hệ thống các 
nhóm phương pháp sử dụng trong giảng dạy học phần 
PPDDCTNTTH theo sơ đồ sau:

Nhóm phương pháp trực quan: Phương pháp
thị phạm (làm mẫu, minh họa); Phương pháp

quan sát

Nhóm phương pháp dùng lời: Phương pháp
đàm thoại, giải thích; Phương pháp nêu gương;

Phương pháp kiểm tra - đánh giá

Nhóm phương pháp thực hành: Phương pháp
thực hành; Phương pháp luyện tập
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Sơ đồ 1. Các phương pháp giảng dạy học phần 
Phương pháp dàn dựng chương trình nghệ thuật   

tổng hợp
a. Nhóm phương pháp trực quan
Mục đích: Nhóm phương pháp cho người học 

quan sát, tiếp xúc với các đối tượng, phương tiện (làm 
mẫu, tranh ảnh, video, mô hình, vật thật…) thông qua 
sử dụng các giác quan (thị giác, thính giác, xúc giác) kết 
hợp với dùng lời làm tăng cường nhận thức, phát triển 
tư duy và trực quan hình ảnh, sự vật sự việc, hiện tượng.

Thông qua quá trình quan sát trực tiếp, không 
chỉ giúp SV lĩnh hội dễ dàng kiến thức mà còn học 
tập được những hành động mẫu của GV, người học 
sẽ nhanh chóng hình dung và lĩnh hội tri thức, kĩ 
năng hiệu quả.

b. Khái niệm dàn dựng chương trình
  Theo tác giả Lê (2007) “Dàn dựng chương trình
âm nhạc tổng hợp là việc vận dụng nhiều kiến thức,
kĩ năng được học để chuyển một tác phẩm âm nhạc từ
dạng văn bản thành dạng âm thanh sao cho tác phẩm
đạt hiệu quả cao nhất theo cảm nhận của người dàn
dựng” (Lê, 2007, tr. 7).
  Trong nghiên cứu lí luận về dàn dựng chương
trình nghệ thuật cho SV, tác giả Nguyễn Anh Tuấn
cho  rằng: “Kỹ  năng  dàn  dựng  thực  chất  là  năng
lực cơ bản của một đạo diễn - người đóng vai trò
kết  cấu  nội  dung, vận  dụng  các  đơn  nguyên  biểu
diễn, thị phạm các hình thức diễn xuất, thêm/bớt về
liều lượng các thủ pháp của nghệ thuật và truyền -
thổi vào cho diễn viên thực hiện các nhiệm vụ tối cao
việc tải chủ đề tư tưởng và thể hiện nội dung trong
một chương trình hay một tác phẩm nghệ thuật”
(Nguyễn, 2014).
  Từ một số nhận định về công tác dàn dựng có
thể đưa ra cách hiểu cơ bản về dàn dựng chương trình
như sau: Dàn dựng chương trình nói chung hay dàn
dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp nói riêng có
thể hiểu là công việc của người phụ trách tổng thể
chương trình (người đạo diễn/người biên đạo/người
trực tiếp chỉ đạo nghệ thuật).  Dàn dựng chương trình
là chuyển nội dung hành động từ dạng văn bản thành
hành động biểu diễn trên sân khấu thông qua nghệ
thuật biên dựng, sắp đặt diễn viên vận động và phát
triển trong bối cảnh sân khấu.

2.1.2. Phân loại chương trình nghệ thuật tổng hợp
  Căn cứ trên cơ sở thiết kế nội dung có thể phân
thành 2 loại:
  Chương trình không có chủ đề: Chương trình
không yêu cầu phải xây dựng nội dung theo nhất quán
một ý đồ để làm bật chủ đề chính. Trên cơ sở trình
độ, thẩm mĩ và ý thích, người biên tập và dàn dựng
sẽ sắp xếp, xâu chuỗi các tiết mục đơn lẻ thành một
chương trình sao cho phù hợp, hấp dẫn (Lê, 2006).
  Chương trình có chủ đề: Chương trình được tổ
chức, sắp xếp theo một ý đồ nội dung nhất định và
được xác định thành chủ đề. Chủ đề sẽ chi phối việc
lựa chọn, thiết kế các tiết mục để tạo ra sự nhất quán
cho toàn bộ chương trình (Lê, 2006).
  Để giúp người xem dễ dàng tập trung tiếp nhận
thông tin, đạt hiệu quả giá trị giáo dục sâu sắc, đầy
đủ và thuyết phục thì thiết kế chương trình theo dạng
có chủ đề luôn được khuyến khích chọn lựa.
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Cách thực hiện: 
Phương pháp thị phạm (làm mẫu, minh họa): 

Phương pháp dùng động tác mẫu của GV (hoặc người 
khác) để giúp người học lĩnh hội được đặc điểm kĩ 
thuật của hoạt động như: cách hát/múa/nhảy thế nào 
cho hay, đúng, đẹp, cách diễn xuất, cử chỉ điệu bộ, 
cách tạo dáng động tác...

Phương pháp quan sát: Trong quá trình giảng 
dạy, hướng dẫn SV tập luyện sẽ thường xuyên sử 
dụng phương pháp quan sát. SV được quan sát mẫu 
để thực hiện, người GV sẽ quan sát việc thực hiện của 
SV để hiệu chỉnh. Ngoài việc quan sát trực tiếp, có 
thể cho SV quan sát qua các phương tiện nghe nhìn: 
video, cassette, băng đĩa… giúp người học dễ nắm 
bắt yêu cầu để thực hiện tốt hơn.

b. Nhóm phương pháp dùng lời
Mục đích: Nhóm phương pháp dùng lời là sử 

dụng phương tiện ngôn ngữ để truyền đạt những kiến 
thức, kĩ năng, kích thích suy nghĩ, tập trung sự chú 
ý và động viên người học thực hiện các hoạt động 
theo định hướng của GV. Giúp SV thu nhận thông 
tin, nắm bắt nội dung yêu cầu cần thực hiện bằng lời 
nói. Ngoài ra, còn giúp người học bộc lộ cảm xúc, 
chia sẻ ý tưởng và gợi mở sự tưởng tượng về những 
hình ảnh, sự vật sự việc một cách phong phú, mới lạ.

Cách thực hiện: 
Phương pháp đàm thoại, giải thích: Trong quá 

trình hướng dẫn thực hiện chương trình, người GV sử 
dụng phương pháp đàm thoại, giải thích ngoài mục 
đích truyền đạt rõ ràng, cụ thể các yêu cầu trong từng 
nội dung và kĩ thuật còn để lôi cuốn, khơi gợi cảm 
xúc ở trong từng hoạt động của SV. 

Phương pháp nêu gương: Phương pháp sử dụng 
có hiệu quả trong tập luyện chương trình. Nêu gương 
giúp GV có thể định hướng cho SV bằng những hành 
động và đối tượng cụ thể, việc nêu gương như chỉ ra 
cho SV thấy những tiêu chuẩn tốt để phấn đấu noi 
theo. Khi sử dụng phương pháp này, GV có thể sử 
dụng cả những gương tốt và chưa tốt để định hướng 
cho người học.

Phương pháp kiểm tra - đánh giá: Phương pháp 
nhận định kết quả (đúng/sai) hoặc tỏ thái độ (đồng ý/
không đồng ý) về một hành động, việc làm hay một 
vấn đề, sự vật, sự việc của GV đối với người học, 
với các tình huống và hoàn cảnh. Từ đó đưa ra những 
nhận xét, góp ý hoặc tự rút kinh nghiệm cho bản thân.

Phương pháp này sẽ phát huy hiệu quả hơn nữa 
khi SV có khả năng phân tích, tự nhận định những 
hành động tốt/kĩ thuật đúng để thực hiện. Việc GV 
đưa ra nhận xét trong từng tình huống, khen - chê 
một cách phù hợp sẽ có tác dụng khuyến khích, khơi 
gợi niềm vui, sự tự tin và tạo động lực để SV thường 
xuyên cố gắng hơn trong quá trình học tập.

c. Nhóm phương pháp thực hành
Mục đích: Nhóm phương pháp thực hành đóng 

vai trò quan trọng và không thể thiếu trong thực hiện 
các chương trình nghệ thuật. Người học không dừng 
lại ở việc nghe, nhìn mà cần phải tham gia thực hiện, 
rèn luyện mới phát huy được tính tích cực trong tư 
duy và hoạt động.

Cách thực hiện: 
Phương pháp thực hành: Phương pháp yêu cầu 

người học cần thực hiện được các kĩ năng của đặc thù 
môn học. Hoạt động nghệ thuật đòi hỏi người học cần 
có các khả năng âm nhạc và năng khiếu nghệ thuật 
nhất định nhưng không phải SV nào cũng có năng 
khiếu và mức độ nhận thức như nhau. Vì vậy, GV cần 
yêu cầu người học thực hành, tập luyện nhiều lần để 
hình thành kĩ năng ở các dạng hoạt động.

Phương pháp luyện tập: Việc thường xuyên 
cho SV được ôn tập và tiếp xúc ở nhiều môi trường 
khác nhau chính là phương pháp luyện tập. Phương 
pháp này giúp người học khắc sâu hơn yêu cầu và 
nội dung của các dạng hoạt động, thành thạo mọi 
thao tác. Thông qua quá trình luyện tập, GV đánh giá 
được khả năng của từng SV để có cơ sở tác động phù 
hợp nhằm mang lại hiệu quả nhất cho việc học tập. 

2.1.5. Thực tiễn công tác giảng dạy học phần 
Phương pháp dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng 
hợp tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk

a. Về đội ngũ giảng viên và phương pháp giảng dạy
PPDDCTNTTH là môn học vừa mang tính lý 

thuyết vừa mang tính thực hành. Mục tiêu môn học là 
trang bị cho SV các kiến thức, kĩ năng về thiết kế và 
dàn dựng các chương trình nghệ thuật ở nhiều thể loại. 
Vì thế, để giảng dạy tốt, bản thân GV cần có những 
kiến thức tổng hợp về các lĩnh vực liên quan đến nghệ 
thuật như: âm nhạc, văn học, hội họa, múa, kịch diễn, 
kỹ năng biểu diễn và quá trình am hiểu trong thiết 
kế, dàn dựng và đánh giá chương trình. Kết quả điều 
tra cho thấy nhóm GV có thể đáp ứng được yêu cầu 
về trình độ và chuyên môn liên quan trong quá trình 
giảng dạy học phần PPDDCTNTTH. (Bảng 1)
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Hầu hết GV đều có tinh thần tận tụy đối với 
công việc và SV, luôn chủ động trau dồi, nâng cao 
năng lực để bắt kịp xu thế mới trong chuyên môn và 
đào tạo. Mỗi năm GV đều tham gia cải tiến phương 
pháp dạy học, nghiên cứu khoa học và các đợt tập 
huấn, hội thảo về chuyên môn. Tuy nhiên, việc tham 
gia dự giờ đồng nghiệp nhằm học hỏi kinh nghiệm, 
từng bước hoàn thiện về phương pháp giảng dạy học 
phần vẫn chưa nhiều. Các nội dung nghiên cứu, lí luận 
khoa học liên quan đến thiết kế và dàn dựng chương 
trình đã được các GV nghiên cứu nhưng chưa nhiều 
và chưa đi sâu và các giải pháp nâng cao chất lượng 
môn học này.

Về phương pháp giảng dạy, ngoài hai phương 
pháp chính là phương pháp thuyết trình sử dụng trong 
giảng dạy lí thuyết và phương pháp thực hành - luyện 
tập trong nội dung hướng dẫn thực hành, nhóm GV 
còn kết hợp với các phương pháp trực quan, phương 
pháp quan sát, phương pháp kiểm tra - đánh giá. Điều 
này đã tạo được hứng thú cho người học đồng thời 
giúp diễn đạt, minh họa tốt những kiến thức mà GV 
muốn cung cấp đến SV. Tuy nhiên, do đặc thù môn 
học là kiến thức tổng hợp ở nhiều loại hình nghệ thuật 
nên khối lượng nội dung lí thuyết khá lớn, để đúng 
theo tiến độ và số tiết quy định buộc GV không thể 
sử dụng nhiều phương pháp trực quan trong quá trình 
giảng dạy, việc cho SV thưởng thức các chương trình 
nghệ thuật dưới hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp tuy 
có nhưng vẫn chưa phổ biến.

b. Về phương pháp và nội dung kiểm tra - đánh 
giá môn học

Phương pháp đánh giá môn học
Yêu cầu kết thúc môn học là các nhóm SV phải 

xây dựng một chương trình nghệ thuật tổng hợp hoàn 
thiện, thời gian từ 30 - 35 phút với nhiều thể loại 
nghệ thuật khác nhau. Hình thức là kiểm tra - đánh 
giá chung cho cả nhóm/lớp, mỗi nhóm có từ 14 - 20 
SV, các lớp có ít SV thì GV cho cả lớp thực hiện một 
chương trình. Nhóm SV sẽ phụ trách toàn bộ các vai 

trò: tổ chức, thiết kế nội dung, dàn dựng và biểu diễn. 
Chương trình sẽ diễn ra liên tục như đang dự thi, được 
trang bị đầy đủ ban nhạc, âm thanh, ánh sáng, trang 
phục - đạo cụ và khi biểu diễn có sự tham dự của các 
GV khác trong tổ bộ môn. 

Tuy vậy, theo đánh giá chung với phương thức 
kiểm tra - đánh giá này sẽ khó để nhận định đúng 
khả năng và mức độ tham gia thực hiện của người 
học trong trường hợp GV không theo dõi sát sao các 
giờ tập luyện của các nhóm/lớp. GV sẽ thuận lợi nếu 
nhóm/lớp đều là những SV tích cực, có kỹ năng tốt, 
có trách nhiệm ý thức cao. Nhưng với nhóm/lớp có 
nhiều SV thụ động, bất hợp tác hoặc trình độ giữa 
các thành viên không đồng đều thì vô hình trung sẽ 
ảnh hưởng đến kết quả chung của nhóm/lớp, sự nhận 
định đánh giá của GV đối với từng thành viên trong 
trường hợp này chỉ là tương đối.

Ngoài ra, bộ tiêu chí đánh giá do GV xây dựng 
còn thiếu tính toàn diện. Trong thang điểm đánh giá 
chưa có nội dung về mức độ cống hiến của cá nhân 
trong quá trình tham gia thực hiện. Như thế sẽ chưa 
hợp lí với những SV tích cực và những SV thiếu ý 
thức, lười biếng và thụ động. 

Nội dung kiểm tra - đánh giá môn học
Các định hướng về xây dựng nội dung của 

GV đưa ra chưa sát với nhu cầu thực tế sau này của 
người học. Các chương trình biểu diễn ở các trường 
tiểu học và trung học vẫn chưa được GV đưa vào nội 
dung giới thiệu đến SV. Hầu như nội dung chương 
trình đều thiết kế cho người lớn trong khi đó người 
học sau khi ra trường sẽ thực hiện dàn dựng với đa 
số đối tượng là thiếu niên, học sinh cấp 2, cấp 3. Bên 
cạnh đó, tính đa dạng hóa về chủ đề chưa được GV 
chú trọng. Chủ đề thường về Bác Hồ, quê hương, đất 
nước, kháng chiến, người mẹ, người lính, mùa xuân, 
các ngày lễ lớn trong năm. Trong khi các chủ đề phù 
hợp với thực tế sau này công tác của SV như: tuổi 
hoa niên, học sinh, mùa hạ, tình bạn, ngày tựu trường, 
lễ khai giảng ít được GV gợi ý và yêu cầu thực hiện.

Bảng 1. Thông tin nhóm giảng viên tham gia giảng dạy học phần Phương pháp dàn dựng         
chương trình nghệ thuật tổng hợp tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk

Trình độ Số lượng Chuyên ngành Thâm niên giảng dạy học phần (năm)

Thạc sĩ 2 Sư phạm âm nhạc/Lí luận và phương pháp 
dạy học âm nhạc 3 - 5

Cử nhân 1 Quản lý văn hóa < 3

Nguồn: Kết quả điều tra từ năm 2018 - 2022.
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c. Về đặc điểm và tình hình học tập của 
sinh viên

Đa số đầu vào SV đến từ những vùng huyện và 
nông thôn, là người dân tộc thiểu số như Ê Đê, Gia 
Rai, M’Nông, K’Ho, Nùng, Tày, Cil… nên thường 
thiếu trải nghiệm trong thưởng thức và biểu diễn. 
Các em ít có cơ hội được tham gia và thưởng thức 
các chương trình nghệ thuật, các mô hình câu lạc bộ/
đội/nhóm nghệ thuật. Thêm nữa, lại hay bị tác động 
bởi yếu tố tâm lí, ngại trêu chọc nên rất rụt rè, không 
mạnh dạn thể hiện bản thân trước tập thể. Điều này 
ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng quá trình học 
tập môn học.

Hình 1. Đặc điểm vùng phân bố đầu vào sinh viên 
ngành Sư phạm Âm nhạc

Ngoài ra, với phương thức đào tạo theo tín chỉ, 
lấy SV làm trung tâm đòi hỏi người học cần chủ 
động trong lĩnh hội tri thức, tự tin, năng động thể 
hiện khả năng bản thân. Tuy nhiên, SV lại khá thụ 
động trong việc học môn PPDDCTNTTH. Các em ít 
tìm tòi và chủ động mở rộng kiến thức chuyên môn, 
chưa khai thác được tối đa nguồn thông tin đa dạng 
để học hỏi và tham khảo qua nguồn Internet và các 
phương tiện công nghệ hiện đại. Đây là một vấn đề 
tồn tại cần được giải quyết bắt nguồn từ việc người 
học chưa xác định đầy đủ mục tiêu, yêu cầu và tầm 
quan trọng của môn học để có thái độ, động cơ học 
tập theo hướng tích cực.

Hình 2. Đặc điểm dân tộc đầu vào sinh viên       
ngành Sư phạm Âm nhạc

Nguồn: Kết quả dữ liệu SV ngành Sư phạm 
Âm nhạc từ năm 2018-2022.

Bảng 2. Tần suất chủ đề sinh viên lựa chọn để thiết kế nội dung và dàn dựng

Stt Chủ đề GV gợi ý thực hiện
Thiết kế nội dung Thiết kế nội dung và dàn 

dựng chương trình

Số lượng 
(Nhóm nhỏ SV)

Tần suất 
(%)

Số lượng 
(Nhóm lớn SV)

Tần suất 
(%)

1 3 13,7 1 25

2 Quê hương - Đất nước - Con người Việt Nam 4 18,2 1 25

3 Chào mừng ngày chiến thắng Buôn Ma Thuột 
(10/3) 2 9 0 0

4 Chào mừng ngày giải phóng Miền Nam - 
Thống nhất đất nước (30/4) 2 9 0 0

5 Chủ đề về Bác Hồ, người lính, Mẹ Việt Nam 
anh hùng, chủ đề tôn vinh phụ nữ 3 13,7 1 25

6 Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), 
mái trường, thầy cô, bạn bè 2 9 0 0

7 Âm nhạc dân gian, dân tộc 3 13,7 1 25
8 Biển đảo 3 13,7 1 25

Nguồn: Kết quả giảng dạy học phần PPDDCTNTTH từ năm 2018-2022.
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d. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 
môn học

Quá trình khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết 
bị phục vụ môn học cho thấy số lượng phòng chức 
năng phục vụ cho ngành học và môn học đầy đủ, có 
phòng thực hành múa, hội trường rộng và thoáng mát 
để SV thuận tiện trong quá trình học tập và thực hành 
dàn dựng. Hệ thống mạng Internet được lắp đặt phủ 
sóng toàn bộ trường, tạo điều kiện cho GV và SV dễ 
tiếp cận với nguồn thông tin mới nhất. Bên cạnh đó, 
hệ thống thư viện tiện nghi với nhiều loại sách và 
tài liệu khác nhau giúp SV dễ dàng trong tìm kiếm 
nguồn tư liệu có sẵn. 

Tuy vậy, hiện vẫn đang tồn tại một số điểm cần 
khắc phục trong tương lai. Hệ thống các phòng học 
vẫn chưa được xây theo hướng cách âm nên không 
tránh khỏi tình trạng gây tiếng ồn đáng kể đến một 
số lớp. Các phòng chức năng do được trang bị nhiều 
thiết bị đắt tiền, tránh trường hợp hư hỏng nên việc 
quản lý tài sản và sử dụng đều phải nằm trong khuôn 
khổ quy định của nhà trường. SV muốn sử dụng phải 
qua nhiều công đoạn thủ tục rườm rà, hoặc chỉ khi 
có tiết GV lên lớp mới được sử dụng. Điều này ảnh 
hưởng đến việc hỗ trợ quá trình tự học của SV khi 
muốn sử dụng các phòng thực hành, yêu cầu đáp ứng 
về cơ sở chưa được như mong muốn. Ngoài ra, đa 
phần các sách ở thư viện thuộc lĩnh vực chuyên sâu 
về đào tạo các ngành nghệ thuật, giáo trình, phương 
pháp giảng dạy các phân môn Nhạc lí, Thanh nhạc, 
Chỉ huy, Múa… Ngoài giáo trình chính thì những 
sách về phương pháp dàn dựng các chương trình, 
nghiên cứu lí luận về phương pháp đạo diễn/biên 
đạo, tài liệu về thiết kế chương trình nghệ thuật có 
liên quan gần đến môn học để SV có thể tham khảo 
thêm vẫn rất hạn chế.

2.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng 
giảng dạy 

2.2.1. Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm 
tra - đánh giá phù hợp với đặc thù môn học

a. Đổi mới phương pháp giảng dạy
Phương pháp giảng dạy có vai trò đặc biệt quan 

trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Vận 
dụng các phương pháp một cách hiệu quả trong giảng 
dạy đòi hỏi GV cần khéo léo, chọn lựa và sử dụng 
đúng thời điểm, phù hợp với đặc thù môn học. Việc 
sử dụng đúng phương pháp sẽ khơi gợi tiềm năng tiếp 
thu và phát triển sự sáng tạo của người học, đây chính 
là chìa khóa quyết định chất lượng đào tạo. 

- Phương pháp giảng dạy chủ động: Phương 

pháp hướng tới việc hoạt động hóa, chủ động hóa 
hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung 
phát huy tính chủ động của người học chứ không phải 
phát huy tính chủ động của người dạy. Để phương 
pháp này đạt chất lượng, theo chúng tôi GV cần lưu 
ý những vấn đề như sau:

Thứ nhất: Bắt đầu học phần, GV phải cung cấp 
đề cương chi tiết môn học để SV nắm rõ chương 
trình, mục tiêu, nội dung và kiến thức môn học, đặc 
biệt là giáo trình, tài liệu tham khảo để người học có 
thể chủ động tìm kiếm tri thức.

Thứ hai: GV yêu cầu SV đọc và nghiên cứu tài 
liệu trước khi đến lớp, các kiến thức cần đạt được 
trong buổi học có thể do chính SV trình bày, GV sẽ 
hệ thống lại vấn đề một cách khái quát, bổ sung và 
hoàn thiện. GV là người điều hành và cung cấp các 
nội dung còn thiếu hoặc chưa có trong giáo trình.

Thứ ba: Trên lớp, GV sẽ áp dụng giảng dạy 
theo cách đặt vấn đề, sau đó yêu cầu SV tự thảo luận 
và trình bày theo cá nhân/nhóm/lớp tùy vào mức độ 
câu hỏi.

- Tăng cường phương pháp giảng dạy trực quan: 
Theo đặc thù môn học, ngoài tiếp thu phần lý thuyết 
thì yếu tố nghe nhìn cực kì quan trọng. GV có thể song 
song kết hợp giảng dạy lý thuyết đan xen cho SV xem 
các mô hình hoạt động âm nhạc, các chương trình, hội 
thi, liên hoan... được xây dựng từ đơn giản đến phức 
tạp, không chuyên đến chuyên nghiệp. Điều này sẽ cụ 
thể hóa các nội dung yêu cầu môn học, SV dễ nắm bắt 
thông tin nhằm tăng hiệu quả chất lượng giảng dạy.

- Đa dạng hóa chủ đề, xây dựng nội dung phù 
hợp với mục tiêu môn học: Cần đa dạng các chủ đề 
gần gũi với bậc phổ thông trong nội dung giảng dạy 
như: chủ đề về tuổi hoa niên, mùa hè, ngày tựu trường, 
ngày khai giảng, ngày 20/11, chủ đề về dân ca, đồng 
dao... Điều này giúp SV sau khi ra trường có thể vận 
dụng, tham gia tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ ở 
các trường phổ thông và tiểu học như: Hội thi “Tiếng 
hát hoa phượng đỏ”, văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng 
Xuân”, cuộc thi “Em hát dân ca”, các chương trình 
biểu diễn văn nghệ cho ngày khai giảng, ngày Nhà 
giáo Việt Nam, tổng kết năm học… Việc thiết kế nội 
dung, mục tiêu và yêu cầu môn học cần phải thống 
nhất, điều này sẽ mang lại hiệu quả cao trong ứng 
dụng và vận dụng kiến thức vào thực tế. 

b. Đổi mới phương pháp và nội dung kiểm tra 
- đánh giá

Để việc kiểm tra - đánh giá môn học đạt hiệu 
quả, chúng tôi đề xuất cần đổi mới một số điểm sau: 
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Về mục tiêu kiến thức: Kiểm tra bằng hình thức 
làm bài lý thuyết, thực hành kết hợp vấn đáp.

Về mục tiêu kỹ năng: Để kiểm tra, đánh giá kỹ 
năng của SV, GV phải xây dựng tiêu chí đánh giá 
với cả 2 đối tượng.

Đối với cá nhân: Yêu cầu mỗi SV phải hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao phó trong một vị trí 
nhất định của chương trình.

Đối với tập thể nhóm/lớp: Nhóm/lớp cần xây 
dựng và biểu diễn ít nhất một chương trình âm nhạc 
đơn giản đến phức tạp, nhưng phải đáp ứng được các 
tiêu chí: Chương trình biểu diễn làm rõ được trọng 
tâm của chủ đề, xây dựng và chọn lựa tiết mục có chất 
lượng, phù hợp với năng lực nhóm; Cách lựa chọn 
người hát, bài hát phù hợp, xây dựng hát không bị 
phô, chênh, phối bè hợp lí, đúng phách nhịp, thiết kế 
âm nhạc hài hòa; Chương trình đa dạng và phong phú 
về thể loại; Trang phục - đạo cụ phù hợp; Công tác tổ 
chức khoa học, hợp lý, kết cấu chương trình chặt chẽ, 
liên tục, không bị gián đoạn; Kết cấu lời dẫn mang 
tính nhân văn, mạch lạc, lôi cuốn; Chương trình có 
sự sáng tạo, độc đáo riêng.

Trên cơ sở xây dựng tiêu chí đánh giá sẽ đưa ra 
thang điểm cho cả 2 đối tượng: Điểm tập thể nhóm/
lớp: dựa trên chất lượng hiệu quả chương trình, trọng 
số 80%. Điểm cá nhân: dựa trên quá trình quan sát, 
theo dõi thực hành và biên bản làm việc nhóm/lớp, sẽ 
có các tiêu chí: thái độ, ý thức kỉ luật, mức độ cống 
hiến của cá nhân, trọng số 20%.

Mục tiêu thái độ: Đánh giá quá trình thực hiện 
các yêu cầu ý thức học tập chuyên cần, cầu thị, chăm 
chỉ của mỗi cá nhân. Với nhóm/lớp phải có cách làm 
việc nghiêm túc, phân chia công việc hợp lí, không 
ôm đồm, thái độ tôn trọng và san sẻ công việc. Qua 
đó, thấy được sự nghiêm túc và đoàn kết, ý thức 
xây dựng trí tuệ tập thể và bồi dưỡng tình cảm nghề 
nghiệp cho SV.

Về nội dung kiểm tra - đánh giá: nên thiết kế nội 
dung và thực hiện xây dựng chương trình cho thiếu 
nhi thay vì dành cho người lớn. Điều này sẽ giúp SV 
có những kinh nghiệm và ứng dụng sát với thực tế 
khi ra trường tại các đơn vị công tác.

2.2.2. Nâng cao năng lực giảng dạy của giảng viên
a. Bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao năng 

lực sư phạm
Để nâng cao năng lực giảng dạy môn 

PPDDCTNTTH, GV phụ trách môn học và nhóm 
GV nghiên cứu giảng dạy học phần cần không ngừng 
học tập, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức. Ngoài việc 

nâng cao kiến thức chuyên sâu cần bồi dưỡng, trau 
dồi các kiến thức tổng hợp: nhạc lý, hòa âm, nhạc cụ, 
thanh nhạc, chỉ huy và dàn dựng... để làm nền tảng 
bổ trợ môn học. 

Cần tích cực tham gia vào các hoạt động văn 
nghệ, ngoại khóa của khoa và trường. Tham gia 
biểu diễn, dàn dựng, góp ý… để tích lũy thêm kinh 
nghiệm thực tế.

Ngoài năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm 
là yếu tố hết sức quan trọng, quyết định sự thành công 
trong giảng dạy. Mỗi GV cần tự mình thay đổi và rèn 
luyện kĩ năng sư phạm ở mỗi giờ lên lớp. Cần đầu 
tư về giáo án, kế hoạch giảng dạy, chuẩn bị phương 
tiện hỗ trợ học tập kỹ lưỡng và hợp lí. Tác phong và 
thái độ trong giảng dạy tạo nên sự duyên dáng, chuẩn 
mực của GV, giúp hình thành sự tôn trọng và gây sức 
thu hút từ SV.

b. Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học 
Nghiên cứu khoa học là một hoạt động cần sự 

đầu tư lớn từ phía người nghiên cứu, từ thực tiễn giảng 
dạy đến khả năng lí luận sắc bén. Các GV âm nhạc cần 
tích cực nghiên cứu, rèn luyện tư duy logic, cập nhật 
thông tin, đọc nhiều sách báo và tài liệu không chỉ ở 
lĩnh vực chuyên môn mà còn ở nhiều lĩnh vực khác. 
Để tăng khả năng phân tích, lí luận, từng bước nâng 
cao chất lượng giảng dạy học phần này, người GV 
nên tìm hiểu và nghiên cứu các vấn đề như: nâng cao 
kỹ thuật, quy trình tối ưu trong dàn dựng các chương 
trình, các phương pháp hướng dẫn thực hành nghệ 
thuật và âm nhạc hiệu quả, cập nhật các xu hướng 
nghệ thuật mới trong thiết kế dàn dựng… để nâng 
cao chuyên môn và hiệu quả giảng dạy.

2.2.3. Một số giải pháp khác
a. Xác định mục tiêu môn học giúp sinh viên 

thay đổi động cơ học tập
Việc xác định rõ ràng mục tiêu môn học nhằm 

hướng dẫn SV nâng cao tinh thần tự học, chủ động 
chiếm lĩnh tri thức, có thể đi theo trình tự sau: 

Xác định rõ động cơ học tập cho người học: 
GV phải chỉ ra việc nắm bắt các kiến thức, kỹ năng 
để dàn dựng một chương trình nghệ thuật tổng hợp 
là nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác của một 
giáo viên âm nhạc tương lai và các lợi ích của môn 
học mang lại.

Xây dựng kế hoạch học tập: SV cần được GV 
định hướng, xác định những yêu cầu, kiến thức trọng 
tâm của môn học để dành thời gian nghiên cứu và 
rèn luyện kĩ năng. 
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Hướng dẫn SV tự thu nhận thông tin: công 
việc này gồm các hoạt động: Tiếp cận thông tin, xử 
lí thông tin, vận dụng tri thức vào thông tin và trao 
đổi, phổ biến thông tin. Ngoài việc tiếp thu tri thức 
trên giảng đường, người học cần tìm hiểu thông tin 
từ nhiều nguồn khác nhau như sách, báo, tài liệu, 
truyền hình, Internet..., sau đó chọn lựa nguồn thông 
tin hữu ích, phù hợp để lưu trữ, vận dụng giải quyết 
các vấn đề liên quan. 

Tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: Bản thân 
mỗi SV phải tự nhìn nhận và đánh giá được năng lực 
thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ mà GV yêu cầu 
trên lớp hay ở nhà. Tất cả những công việc này muốn 
thực hiện tốt phải có sự phối hợp của cả người dạy 
và người học. Người dạy đóng vai trò định hướng, 
hướng dẫn tổ chức, người học chủ động, sáng tạo cả 
trong lĩnh hội tri thức lẫn rèn luyện kỹ năng và bộc 
lộ quan điểm, thái độ.

b. Tạo điều kiện tối đa việc cho phép sử dụng 
cơ sở vật chất, tăng cường tài liệu học tập

Tạo điều kiện tối đa trong việc sử dụng phòng 
ốc, các phương tiện học tập bằng cách tinh giảm các 
bước mượn phòng và cơ sở vật chất. Nếu có sự chồng 
chéo trong thời gian học chính thống có thể tạo điều 
kiện cho SV tham gia tập luyện ngoài giờ lên lớp. GV 
phụ trách môn học nên đề xuất với lãnh đạo khoa cho 
phép SV sử dụng đúng mục đích, đảm bảo an toàn cơ 
sở vật chất khi thực hành.

Phòng học âm nhạc nên xây dựng hệ thống cách 
âm, các phòng thực hành múa, chỉ huy hợp xướng và 
thực hành dàn dựng cần có diện tích rộng, hệ thống 
điện, quạt phải được trang bị đầy đủ và thoáng mát.

Tăng cường thêm số lượng giáo trình chính và 
bổ sung nguồn tài liệu tham khảo, đảm bảo SV có 
nguồn tư liệu đa dạng khi tìm kiếm.

c. Tăng cường hoạt động ngoại khóa âm nhạc
Thiết kế các sân chơi, giao lưu nghệ thuật với 

nhiều hình thức khác nhau: Tổ chức các cuộc thi, ban 
nhạc, nhóm nhạc SV, chương trình học thuật tìm hiểu 
các chuyên đề nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau 
để SV có nhiều cơ hội tiếp cận, nâng cao kĩ năng và 
trình độ thẩm mĩ, khơi gợi được sự tự tin, hòa mình 
bộc lộ tối đa nội lực năng khiếu vốn có. 

Xây dựng nhiều môi trường âm nhạc đa dạng và 
gần gũi như: các hội thi, hội diễn văn nghệ từ cấp chi 
đoàn/liên chi đoàn, cấp trường và giao lưu chương 
trình văn nghệ của các đơn vị kết nghĩa để tăng mức 
độ tiếp cận, khả năng nhạy bén trong âm nhạc và sự 
tự tin của SV. Khắc phục được tình trạng rụt rè, nhút 

nhát, tâm lý ngại trêu chọc của các SV thuộc dân tộc 
vùng miền và ngoại tỉnh. 

Khuyến khích, động viên người học tích cực 
tham gia các hoạt động ngoại khóa, mạnh dạn thành 
lập và tham gia các câu lạc bộ/đội/nhóm trong nhà 
trường: câu lạc bộ âm nhạc, yêu ca hát, câu lạc bộ 
nhảy, múa, câu lạc bộ guitar... 

Nâng cao trình độ thẩm mĩ trong âm nhạc cho 
SV, cần phân tích và khơi gợi cho các em cảm nhận 
sâu sắc hơn các giá trị nghệ thuật của những tác phẩm 
âm nhạc chính thống Việt Nam và trên thế giới. Biết 
tiếp thu nền âm nhạc mới nhưng tiếp thu có phân 
tích và chọn lọc chứ không theo trào lưu âm nhạc thị 
trường. Điều này sẽ giúp SV nhận định tốt hơn trong 
chọn lựa tác phẩm, tiết mục phục vụ cho chương trình 
để mang lại hiệu quả chất lượng nghệ thuật.

3. Kết luận
Với nghiên cứu trường hợp tại Trường Cao đẳng 

Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk, chúng tôi đã đề xuất 
một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn 
PPDDCTNTTH cho SV Sư phạm Âm nhạc. Các giải 
pháp được luận giải một cách cụ thể, cung cấp nguồn 
tư liệu mới cho GV Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ 
thuật Đăk Lăk nói riêng và các trường cao đẳng, đại 
học có giảng dạy học phần này có thể tham khảo và 
áp dụng. Trong quá trình áp dụng, GV cần phối hợp 
sử dụng đan xen các giải pháp một cách linh hoạt, 
phù hợp với điều kiện từng đơn vị và đối tượng SV 
mới mang lại hiệu quả cao nhất. Việc mở rộng phạm 
vi ứng dụng kết quả nghiên cứu sang các trường và 
môn học khác sẽ là hướng nghiên cứu mới và sẽ được 
thực hiện trong tương lai gần.
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